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        (DỰ THẢO)
BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Tư pháp đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến các quan hệ xã hội 
Quá trình hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và yêu cầu minh bạch, công khai trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các địa phương, trong đó có tỉnh Cao Bằng, phải chủ động ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật Trung ương.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”. 
- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới là một bước cụ thể hóa rất quan trọng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. 

- Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tiếp tục xác định: “Hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, chú ý quy định rõ trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, thẩm định, thẩm tra; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tham gia xây dựng pháp luật”. 

- Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Năm 2025, trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi mang tính thời đại, để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển bứt phá, giàu mạnh, hùng cường dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, phấn đấu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải được đổi mới căn bản, năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Ngày 30 tháng 4 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” - một nghị quyết chuyên đề đặc biệt quan trọng với nhiều quyết sách chiến lược. Nghị quyết xác định “công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng”. 

Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 09 tháng 7 năm 2025 thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó, xác định quan điểm chỉ đạo: “Xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Thông qua việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thi hành pháp luật tại địa phương; bảo đảm pháp luật trở thành nền tảng phát triển, là công cụ quản trị hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội.”
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh
Công tác xây dựng pháp luật trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được chú trọng nhằm thúc đẩy cải cách thể chế, tạo lập một môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi, ổn định và hiệu quả. Giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 331 văn bản (gồm 110 nghị quyết, 221 quyết định) để kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và các văn bản của cấp trên. Các văn bản được ban hành đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sở Tư pháp đã phát huy tốt vai trò cơ quan thẩm định, theo đó, thực hiện thẩm định đối với 365 hồ sơ (gồm 01 hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết; 134 dự thảo Nghị quyết và 230 dự thảo quyết định). Chất lượng thẩm định luôn được Sở Tư pháp chú trọng, nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ theo quy định. Kết quả thẩm định của Sở Tư pháp cơ bản được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần kiểm soát chặt chẽ nội dung, chất lượng các dự thảo văn bản QPPL trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh Cao Bằng chưa ban hành văn bản quy định thống nhất, chi tiết về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Xuất phát từ thực tiễn, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ, quan trọng của công tác quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần thiết phải có quy định cụ thể để quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Trong thời gian qua, thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, kịp thời cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, phát huy vai trò điều chỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo hành lang pháp lý trong việc bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như: một số văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu tính ổn định, chất lượng chưa cao, chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, thiếu tính khả thi; một số cơ quan chủ trì soạn thảo còn lúng túng trong thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; một số văn bản quy phạm pháp luật còn có nội dung trái pháp luật, không phù hợp; sự phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng văn bản chưa được chặt chẽ, hiệu quả; chưa kiện toàn được đội ngũ công chức pháp chế chuyên trách tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, ban hành còn hạn chế, chưa đồng bộ.

 Để khắc phục hạn chế, bất cập trên, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể đáp ứng yêu cầu phát triển trong trong kỷ nguyên mới đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng là cần thiết.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhằm quy định rõ trách nhiệm, quy trình, phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.
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